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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHTCQTKD ngày ………/2019 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) 

1. Thông tin chung về học phần: 

 - Tên học phần: Hải quan 

 - Tên tiếng Anh: Customs 

 - Mã học phần: 001072 

 - Số tín chỉ: 3, Số tín chỉ lý thuyết: 3, Số tín chỉ thực hành: 0 

 - Môn học tiên quyết: Thuế tiêu dùng 

 - Môn học song hành: Không yêu cầu 

2. Đối tượng áp dụng: 

           - Môn học bắt buộc cho ngành: Tài chính - Ngân hàng 

 - Môn học tự chọn cho ngành: Không có 

 - Trình độ: Đại học. 

 - Hệ đào tạo: Chính quy. 

3. Nội dung tóm tắt của học phần: 

Học phần Hải quan đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về hải quan như: Thủ 

tục hải quan, kiểm tra hải quan, giám sát hải quan, thuế hải quan và tổ chức thực 

hiện thu thuế hải quan, kiểm soát hải quan, quản lý nhà nước về hải quan, quản lý 

rủi ro trong hoạt động hải quan. 

4. Mục tiêu của học phần: 

4.1. Kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản vềhải quan thuế như: Thủ tục, kiểm 

tra, giám sát, kiểm soát, thuế, rủi ro hải quan. 

- Giúp sinh viênnắm được kiến thức về lập, nộp hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục 

hải quan, quy trình quản lý rủi ro, quy trình kiểm tra, giám sát sau thông quan. Qua đó, 

người học đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, của cơ quan hải quan. 

4.2. Kỹ năng: 

- Có kỹ năng lập hồ sơ hải quan, thu thuế hải quan, lập biên bản vi phạm, sử dụng 

linh hoạt các biện pháp kiểm soát hải quan. 



 

 

 

 

- Có kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý, tính toán, tổng hợp để giải quyết các rủi ro 

trong quá trình thông quan. 

- Có khả năng tư duy, tính toán và tổng hợp các vấn đề, biết phối hợp nhóm để giải 

quyết công việc. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tra cứu, cập nhật chính sách pháp 

luật thuế và hải quan, cập nhật công cụ hỗ trợ thông quan nhằm phục vụ học tập và 

công việc sau này. 

4.3. Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ tự giác, khiêm tốn, nghiêm túc trong học tập; biết lắng nghe, 

chia sẻ và lịch sự trong giao tiếp. 

- Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và ý thức nghiêm chỉnh chấp hành chính sách 

pháp luật về thuế và hải quan. 

- Chủ động cập nhật chính sách, công cụ quản lý hải quan để thực hiện thủ tục 

kiểm tra, giám sát, kiểm soát, quản lý rủi ro hải quan đạt hiệu quả cao nhất. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

STT Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra CĐR của CTĐT 

Về kiến thức  

1 CĐR1 

Nắm được thủ tục hải quan, các văn bản về hải 

quan đang có liệu lực thi hành, hồ sơ hải quan, 

điều kiện thông quan và quy trình thủ tục hải quan. 

Vận dụng vào quy trình khai và thông quan điện tử 

cho tờ khai hải quan 

(9) 

 

2 CĐR2 

Nắm được việc phân luồng hồ sơ hải quan, cách 

thức kiểm tra từng loại luồng hồ sơ. 

Đánh giá được rủi ro của các hồ sơ hải quan, từ đó, 

đưa ra biện pháp kiểm tra cụ thể. 

(9) 

 

3 CĐR3 

Nắm được các văn bản pháp luật về giám sát hải 

quan, địa bàn, thời gian giám sát, các phương thức 

giám sát, trách nhiệm của người giám sát. 

Đánh giá được những rủi ro để ứng dụng công 

nghệ thông tín, thực hiện có hiệu quả hoạt động 

giám sát.  

(9) 

 

4 CĐR4 

Nắm được các khoản thuế phải nộp theo từng mặt 

hàng thông quan, thực hiện thu thuế theo đúng quy 

định về hành xuất nhập khẩu. 

Vận dụng quy định về nộp thuế vào quá trình nộp 

thuế hải quan bằng công cụ điện tử. 

(9) 

 



 

 

 

 

5 CĐR5 

Nắm được cơ sở pháp luật, nội dung, hình thức, 

biện pháp kiểm soát hải quan. 

Hiểu được việc tổ chức lực lượng và thẩm quyền 

của lực lượng kiểm soát hải quan. 

Vận dụng pháp luật về hải quan và pháp luật liên 

quan để áp dụng, nâng cao hiệu quả của việc kiểm 

soát hải quan. 

(8), (9) 

 

6 CĐR6 

Nắm được các nội dung quản lý nhà nước về hải 

quan; chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, 

nguyên tắc áp dụng trong quá trình làm thủ tục quả 

quan; quản lý nhà nước về Hải quan của các bộ 

chuyên ngành. 

Vận dụng các chỉ thị của cấp trên, văn bản chính 

sách để thực hiện hiệu quả nghiệp vụ hải quan. 

(8), (9) 

 

7 CĐR7 

Nắm được các dấu hiệu rủi ro hải quan, cơ sở pháp 

lý áp dụng rủi ro, quy trình quản lý rủi ro, quy 

trình xác định trọng điểm trong công tác quản lý 

rủi ro hải quan. 

Ứng dụng để xây dựng phần mềm quản lý rủi ro 

trong kiểm soát gian lận hải quan. 

(9) 

 

Về kỹ năng  

6 CĐR8 
Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống trước các 

tình huống về hải quan.  
(10) 

7 CĐR9 

Có khả năng vận dụng pháp luật hải quan và pháp 

luật có liên quan để đánh giá rủi ro, từ đó, áp 

dụng có hiệu quả vào quá trình làm thủ tục, kiểm 

tra, giám sát, kiểm soát trước, trong và sau khi 

thông quan. 

(14) 

    

Năng lực tự chủ và trách nhiệm (thái độ)  

8 CĐR10 

Có thái độ tích cực, chủ động trong việc tham gia 

các giờ học cũng như tự nghiên cứu tài liệu phục 

vụ môn học 

(21) 

 

9 CĐR11 Có ý thức, trách nhiệm trong các hoạt động nhóm 
(22) 

 

10 CĐR12 
Cẩn trọng, trung thực và tuân thủ quy định trong 

học tập 

(20) 

 

11 CĐR13 
Tự tin, bản lĩnh và tự khẳng định năng lực của bản 

thân 

(23) 

 

6. Phương pháp và phương tiện giảng dạy: 

6.1. Phương pháp giảng dạy: 

Nêu vấn đề, thuyết trình, phát vấn, tái hiện, đối thoại, phân tích và thảo luận nhóm. 

6.2. Phương tiện giảng dạy: 



 

 

 

 

 - Giáo trình Hải quan cơ bản. 

 - Máy vi tính, máy chiếu, phấn và bảng. 

7. Thang điểm đánh giá: 

Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Quản lý đào tạo sẽ quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung 

bình tích lũy và xét học vụ. 

8. Phương pháp và nội dung đánh giá  

(Theo Quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo 

Quyết định số 212/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 14/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Tài chính-Quản trị kinh doanh). 

Loại hình  
Nội dung đánh 

giá 
Mô tả cách thực hiện CĐR 

Trọng 

số 

Điểm 

chuyên 

cần 

 

Nhận thức, thái 

độ tham gia lớp 

học 

- Sinh viên đi học đầy đủ: Từ 9 

đến 10 điểm 

- Sinh viên vắng từ 20% trở 

xuống: Từ 5 đến 8 điểm 

- Sinh viên vắng trên 20%: 

không được thi, không chấm 

điểm 

Giảng viên kết hợp với thái độ 

học tập của sinh viên để cho 

theo khung ở trên 

CĐR10,

11,12,13 
10% 

 

Đánh giá  

quá trình 

(1) 
Kiểm tra thường 

xuyên 

02 bài kiểm tra thường xuyên 

(trọng số 10%): hình thức kiểm 

tra tự luận, trắc nghiệm. 

CĐR1,2

,3,4,5,6,

7,8,9,10,

11,12,13 
20% 

(2) 
Kiểm tra giữa 

học phần 

Bài kiểm tra giữa học phần 

(trọng số 10%): hình thức kiểm 

tratự luận, trắc nghiệm. 

CĐR1,2

,3,4,5,6,

7,8,9,10,

11,12,13 

Điểm thi 

cuối kỳ 
 

Đánh giá hết học 

phần 
Bài thi tự luận cuối kỳ 

CĐR1,2

,3,4,5,6,

7,8,9,10,

11,12,13 

70% 

   Tổng: 100% 

9. Tài liệu học tập và tham khảo: 

9.1. Tài liệu học tập bắt buộc: 



 

 

 

 

1. Nguyễn Thị Thương Huyền (2017), Giáo trình Hải quan cơ bản, Nhà xuất bản 

Tài chính.  

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Luật hải quan hiện hành của Quốc hội; các Nghị định của Chính phủ và 

các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Hải quan hiện hành. 

[2]. Tạp chí tài chính, tạp chí thuế và các tài liệu khác liên quan đến hải quan. 

[3]. Website: http://www.mof.gov.vn hoặc http://www.customs.gov.vn hoặc 

youtube.com. 
10. Thông tin giảng viên giảng dạy: 

10.1. Giảng viên 1: 

 - Họ tên: Nguyễn Thị Bích Điệp 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng; Tiến sĩ 

- Số điện thoại: 0988.208.408 

- Email: bichdieptcqtkd@gmail.com 

10.2. Giảng viên 2: 

 - Họ tên: Hồ Ngọc Hà 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng khoa Tài chinh - Ngân hàng; Thạc sĩ 

- Số điện thoại: 0962.370.375 

- Email: halien6369@gmail.com 

10.3. Giảng viên 3: 

 - Họ tên: Lương Thị Dinh 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng Bộ môn Tài chính công; Thạc sĩ 

 - Số điện thoại: 0988.523.120 

-  Email: luongdinh2013@gmail.com 

10.4. Giảng viên 4: 

 - Họ tên: Nguyễn Văn Chương 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ 

- Số điện thoại:  0904.377.393 

 - Email: nguyenchuong.edu@gmail.com 

10.5. Giảng viên 5: 

 - Họ tên: Phạm Thị Mai Huyên 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ 

- Số điện thoại: 0987.250.190 

http://www.mof.gov.vn/
http://www.customs.gov.vn/
mailto:luongdinh2013@gmail.com


 

 

 

 

 - Email: maihuyen21689@gmail.com 

10.6. Giảng viên 6: 

 - Họ tên: Đỗ Thị Tuyết Mai 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ 

- Số điện thoại: 0378.761.950 

- Email: maidtt286@gmail.com 

10.7. Giảng viên 7: 

 - Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Thanh 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ 

- Số điện thoại: 0987.839.975 

- Email: manhthanh1984@gmail.com 

11. Nội dung và phân bổ thời gian: 

12. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: 

Tuần 1: 

Bài 1 (Tiết 1 - 3) 

Chương 1: Thủ tục hải quan 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

3 

1.1. Tổng quan về Hải 

quan 

1.2. Những vấn đề cơ bản 

về thủ tục hải quan 

Giảng viên tự quyết định 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan cơ 

bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

CĐR1, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

Lý 

thuyết

Kiểm 

tra

Bài tập, 

thảo 

Tự học, 

tự 

Chương 1: Thủ tục hải quan 6 3 18 27

Chương 2: Kiểm tra hải quan 4 1 1 12 18

Chương 3: Giám sát hải quan 4 2 12 18

Chương 4: Thuế hải quan và tổ chức thực hiện thu thuế

hải quan
4 2 12 18

Chương 5: Kiểm soát hải quan 4 1 1 12 18

Chương 6: Quản lý nhà nước về hải quan 4 2 12 18

Chương 7: Quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan 4 1 1 12 18

Tổng cộng 30 3 12 90 135

Nội dung lý thuyết

Phân bổ thời gian
Tổng 

cộng

mailto:maihuyen21689@gmail.com


 

 

 

 

nội dung và hình thức thảo 

luận. 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR13 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn 

những nội dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

1.3. Cơ sở pháp lý của thủ 

tục hải quan 

1.4. Khai hải quan và đăng 

ký tờ khai hải quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan cơ 

bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR1, 

CĐR10, 

 

Tuần 2: 

Bài 2 (Tiết 4-6) 

Chương 1: Thủ tục hải quan 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

3 

1.3. Cơ sở pháp lý của thủ 

tục hải quan 

1.4. Khai hải quan và đăng 

ký tờ khai hải quan 

Giảng viên tự quyết định nội 

dung và hình thức thảo luận. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR1, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

 

6 

-Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

1.5. Thông quan hải quan 

1.6. Quy trình thủ tục hải 

quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR1, 

CĐR10, 

 

Tuần 3: 

Bài 3 (Tiết 7-9) 

Chương 1: Thủ tục hải quan 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

3 

1.5. Thông quan hải quan 

1.6. Quy trình thủ tục hải 

quan 

Giảng viên tự quyết định 

nội dung và hình thức thảo 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

CĐR1, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 



 

 

 

 

luận. + [2] 

+ [3] 

CĐR12, 

CĐR13 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

 

6 

-Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung: 

2.1. Những vấn đề cơ bản 

về kiểm tra hải quan 

2.2. Kiểm tra hồ sơ hải quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR1, 

CĐR10, 

 

Tuần 4: 

Bài 4 (Tiết 10-12) 

Chương 2: Kiểm tra hải quan 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

3 

2.1. Những vấn đề cơ bản 

về kiểm tra hải quan 

2.2. Kiểm tra hồ sơ hải 

quan 

Giảng viên tự quyết định 

nội dung và hình thức thảo 

luận. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan cơ 

bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR2, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

2.3. Kiểm tra thực tế hàng 

hóa 

2.4. Kiểm tra sau thông 

quan 

2.5. Các hoạt động phục 

vụ công tác kiểm tra hải 

quan  

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan cơ 

bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR2, 

CĐR10, 

 

Tuần 5: 

Bài 5 (Tiết 13-15) 

Chương 2: Kiểm tra hải quan 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

3 

2.3. Kiểm tra thực tế hàng 

hóa 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan cơ 

CĐR2, 

CĐR8, 



 

 

 

 

2.4. Kiểm tra sau thông 

quan 

2.5. Các hoạt động phục vụ 

công tác kiểm tra hải quan 

Bài kiểm tra số 1 

bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

 

 

6 

-Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung của thuế: 

3.1. Những vấn đề cơ bản 

về giám sát hải quan 

3.2. Cơ sở pháp lý của hoạt 

động giám sát hải quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan cơ 

bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR2, 

CĐR10, 

 

Tuần 6: 

Bài 6 (Tiết 16-18) 

Chương 3: Giám sát hải quan 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

3 

3.1. Những vấn đề cơ bản 

về giám sát hải quan 

3.2. Cơ sở pháp lý của hoạt 

động giám sát hải quan 

Giảng viên tự quyết định 

nội dung và hình thức thảo 

luận. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR3, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

3.3. Địa bàn và thời gian 

giám sát hải quan 

3.4. Các phương thức giám 

sát hải quan 

3.5. Trách nhiệm giám sát 

hải quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR3, 

CĐR10, 

 

Tuần 7: 

Bài 7 (Tiết 19-21) 

Chương 3: Giám sát hải quan 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 



 

 

 

 

(HP) 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

 

3 

3.3. Địa bàn và thời gian 

giám sát hải quan 

3.4. Các phương thức giám 

sát hải quan 

3.5. Trách nhiệm giám sát 

hải quan 

Giảng viên tự quyết định 

nội dung và hình thức thảo 

luận. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR3, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

4.1. Thuế hải quan 

4.2. Cơ sở pháp lý của quản 

lý thuế hải quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3 

CĐR3, 

CĐR10, 

 

Tuần 8: 

Bài 8 (Tiết 22-24) 

Chương 4: Thuế hải quan và tổ chức thực hiện thu thuế hải quan 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý thuyết/ 

Thực hành 
3 

4.1. Thuế hải quan 

4.2. Cơ sở pháp lý của quản 

lý thuế hải quan 

Giảng viên tự quyết định 

nội dung và hình thức thảo 

luận. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR4, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

 

6 

 Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

4.3. Tổ chức thực hiện thu 

thuế hải quan 

4.4. Kiểm tra tính thuế hải 

quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR4, 

CĐR10, 

 

Tuần 9: 

Bài 9 (Tiết 25-27) 

Chương 4: Thuế hải quan và tổ chức thực hiện thu thuế hải quan 



 

 

 

 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý thuyết/ 

Thực hành 
3 

4.3. Tổ chức thực hiện thu thuế 

hải quan 

4.4. Kiểm tra tính thuế hải quan 

Giảng viên tự quyết định nội 

dung và hình thức thảo luận. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải 

quan cơ bản. 

- Tài liệu tham 

khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR4, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

6 

 Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số nội 

dung:  

5.1. Những vấn đề cơ bản về 

kiểm soát hải quan 

5.2. Cơ sở pháp lý và phạm vi 

địa bàn kiểm soát hải quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải 

quan cơ bản. 

- Tài liệu tham 

khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR4, 

CĐR10, 

 

Tuần 10: 

Bài 10 (Tiết 28-30) 

Chương 5: Kiểm soát hải quan 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

3 

5.1. Những vấn đề cơ bản 

về kiểm soát hải quan 

5.2. Cơ sở pháp lý và phạm 

vi địa bàn kiểm soát hải 

quan 

Giảng viên tự quyết định 

nội dung và hình thức thảo 

luận. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR5, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

 

6 

 Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

5.3. Nội dung, hình thức, 

biện pháp kiểm soát hải 

quan 

5.4. Tổ chức lực lượng, 

thẩm quyền của lực lượng 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR5, 

CĐR10, 



 

 

 

 

kiểm soát hải quan chuyên 

trách 

 

Tuần 11: 

Bài 11 (Tiết 31-33) 

Chương 5: Kiểm soát hải quan 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

3 

5.3. Nội dung, hình thức, 

biện pháp kiểm soát hải 

quan 

5.4. Tổ chức lực lượng, 

thẩm quyền của lực lượng 

kiểm soát hải quan chuyên 

trách 

Bài kiểm tra số 2 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR5, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

 

 

6 

 Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

6.1. Khái niệm, nội dung 

quản lý nhà nước về hải 

quan 

6.2. Các hình thức quản lý 

nhà nước về hải quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR5, 

CĐR10, 

 

Tuần 12: 

Bài 12 (Tiết 34-36) 

Chương 6: Quản lý nhà nước về hải quan 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

3 

6.1. Khái niệm, nội dung 

quản lý nhà nước về hải 

quan 

6.2. Các hình thức quản lý 

nhà nước về hải quan 

Giảng viên tự quyết định nội 

dung và hình thức thảo luận. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR6, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
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 Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

6.3. Chính sách quản lý 

hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu của Việt Nam và 

nguyên tắc áp dụng trong 

quá trình làm thủ tục hải 

quan 

6.4. Quản lý nhà nước về 

hải quan của các Bộ quản lý 

chuyên ngành 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR6, 

CĐR10, 

 

Tuần 13: 

Bài 13 (Tiết 37-39) 

Chương 6: Quản lý nhà nước về hải quan 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

 

 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 
3 

6.3. Chính sách quản lý 

hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu của Việt Nam và 

nguyên tắc áp dụng trong 

quá trình làm thủ tục hải 

quan 

6.4. Quản lý nhà nước về 

hải quan của các Bộ quản lý 

chuyên ngành 

Giảng viên tự quyết định 

nội dung và hình thức thảo 

luận. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR6, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

 

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
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 Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

7.1. Những vấn đề cơ bản 

về quản lý rủi ro trong hoạt 

động hải quan 

7.2. Cơ sở pháp lý áp dụng 

quản lý rủi ro trong hoạt 

động hải quan 

7.3. Quy trình quản lý rủi ro 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan 

cơ bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR6, 

CĐR10, 

 



 

 

 

 

Tuần 14: 

Bài 14 (Tiết 40-42) 

Chương 7: Quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 3 

7.1. Những vấn đề cơ bản 

về quản lý rủi ro trong hoạt 

động hải quan 

7.2. Cơ sở pháp lý áp dụng 

quản lý rủi ro trong hoạt 

động hải quan 

7.3. Quy trình quản lý rủi 

ro 

Giảng viên tự quyết định 

nội dung và hình thức thảo 

luận. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan cơ 

bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR7, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

 

 

 

6 

 Nghiên cứu kỹ hơn các nội 

dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung:  

7.4. Ứng dụng các biện 

pháp kỹ thuật quản lý rủi ro 

trong hoạt động nghiệp vụ 

hải quan 

7.5. Quy trình xác định 

trọng điểm trong công tác 

quản lý rủi ro hải quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan cơ 

bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR7, 

CĐR10, 

 

Tuần 15: 

Bài 15 (Tiết 43-45) 

Chương 7: Quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 3 

7.4. Ứng dụng các biện 

pháp kỹ thuật quản lý rủi ro 

trong hoạt động nghiệp vụ 

hải quan 

7.5. Quy trình xác định 

trọng điểm trong công tác 

quản lý rủi ro hải quan 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan cơ 

bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

CĐR7, 

CĐR8, 

CĐR9, 

CĐR10, 

CĐR11, 

CĐR12, 

CĐR13 



 

 

 

 

Bài kiểm tra số 3  

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
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Xem lại kỹ hơn các nội 

dung đã học:  

- Các tình huống hải quan 

đã thảo luận. 

- Ôn lại các kiến thức về 

thủ tục hải quan, kiểm tra 

hải quan, giám sát hải quan, 

kiểm soát hải quan và quản 

lý rủi ro hải quan. 

- Tài liệu bắt buộc: 

Giáo trình Hải quan cơ 

bản. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ [1] 

+ [2] 

+ [3] 

 

CĐR7, 

CĐR10, 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

Nguy n Thị B ch Điệp 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

H  Ngọc Hà 

 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

 ương Thị Dinh 

 


